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TÓM TẮT 

Vi khuẩn mang gen kháng kháng sinh là mối đe doạ đối với sức khoẻ cộng đồng. Kết quả nghiên cứu từ 50 

hộ chăn nuôi quy mô nhỏ tại Sóc Sơn - Hà Nội cho thấy tỷ lệ phát hiện E. coli kháng colistin trong chất thải lợn là 

72% (36/50 hộ) và mẫu chất thải người chăn nuôi là 16% (8/50 hộ). Giải trình tự toàn bộ hệ gen (WGS) 10 chủng 

E. coli kháng colistin phân lập từ 5 hộ chăn nuôi (1 chủng phân lập từ người và 1 chủng từ lợn) bằng kỹ thuật 

Oxford Nanopore Technologies (ONT) cho biết có 38 kiểu gen kháng (14 gen nằm trên chromosome và 31 gen 

kháng nằm trên plasmids) với 9 nhóm kháng sinh và các chủng mang đồng thời từ 7 đến 22 loại gen kháng, bao 

gồm Beta-lactams, colistin, tetracycline, sulfonamide, quinolon, phenicol, aminoglycoside, marcolide, và 

trimethoprim. Các gen mcr-1 và/hoặc mcr-3 được phát hiện trong 100% (10/10) chủng E. coli kháng colistin. Kết 

quả cũng cho biết có 3 chủng phân lập từ lợn và 1 chủng từ người mang đồng thời 2 gen mcr-1 và mcr-3. Nghiên 

cứu đã phát hiện được 1 chủng E. coli (barcode 60 - PCE 20.1) phân lập từ lợn 1 chủng phân lập từ người 

(barcode 67- PCE 31.1) được xác định thuộc cùng 1 nhánh và có mối quan hệ gần gũi về mặt di truyền mặc dù 

thuộc 2 hộ chăn nuôi khác nhau. 

Từ khóa: E. coli, kháng kháng sinh, gen kháng thuốc, chất thải lợn 

Characteristics of Colistin and Other Important Antibiotics Resistance Genes  
of Escherichia coli Isolated from Pig and Farm-Workers in Soc Son, Ha Noi 

ABSTRACT 

Antibiotic-resistant bacteria and the circulation of drug-resistant genes are a threat to public health globally. 

Research results show that the rate of detected of colistin ressitant E. coli from pigs in small- scale pig farm in Soc 

Son - Hanoi was 72% (36/50 farms) and from farm-workers was 16% (8/50 farms). Of these, 10 E. coli strains from 05 

farms were selected for analyzing their genomic sequences by Oxford Nanopore Technologies (ONT) systerm (one 

strain from pig and one strain from farm-worker each of five farms). The studied results showed that 38 resistance 

genes (14 genes located on chromosome và 31 genes located on plasmids) with 9 antibiotic group.  10 strains were 

determined to carry to 7-22 resistance genes simultaneously. E. coli strains carried resistance genes of β-lactams, 

colistin, tetracycline, sulfonamide, quinolon, phenicol, aminoglycoside, marcolide, trimethoprim. The mcr-1 and/or 

mcr-3 were found in 10 E. coli strains carrying colistin-resistance phenotype.  One strain isolated from farmer and 3 

strains isolated from pigs carried 2 mcr-1 and mcr-3 simultaneously. One E. coli strain (barcode 60 - PCE 20.1) was 

detected from pigs and another (barcode 67- PCE 31.1) was isolated from farm-workers were of the same resistance 

gen characteristic eventhought they were detected from two diffirent farms.  

Keywords: E. coli, antibiotic resistance, colistin, resistant-genes, pig. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngành chën nuôi lợn täi Việt Nam đòng vai 

trò quan trọng và là nguồn cung cçp thăc phèm 

chính cho ngþąi tiêu dùng trong nþĆc và hþĆng 

tĆi xuçt khèu. Sòc SĄn là huyện ngoäi thành Hà 

Nội có vð trí đða lý và khí hêu thuên lợi cho 

ngành chën nuôi phát triển. Tuy nhiên, täi Sóc 

SĄn các mô hình chën nuôi lợn qui mô nông hộ 

(tÿ 1 đến 30 con) là phổ biến. Đåy là mô hình 

chën nuôi chþa đþợc giám sát chặt chẽ về việc sā 

dýng kháng sinh cho vêt nuôi, tiềm èn nguy cĄ 

lây nhiễm vi khuèn kháng thuốc giĂa vêt nuôi và 

ngþąi thông qua chuỗi cung cçp thăc phèm. Tổ 

chĀc Y tế thế giĆi (WHO) đã xếp Việt Nam vào 

nhòm các nþĆc có nhiều nguy cĄ đối vĆi sĀc khóe 

cộng đồng do vi khuèn kháng thuốc.  

Escherichia coli là vi khuèn chî thð 

(indicator) lïnh văc vi khuèn kháng thuốc cæn 

đþợc giám sát để đánh giá thăc träng vi khuèn 

kháng thuốc ć mỗi quốc gia nhìm kðp thąi hỗ trợ 

công tác lăa chọn kháng sinh điều trð các bệnh 

nhiễm trùng thþąng gặp ć ngþąi và vêt nuôi. 

Đồng thąi giúp ngën chặn hêu quâ cûa vi khuèn 

kháng thuốc đối vĆi hệ thống y tế công cộng toàn 

cæu (Breijyeh & cs., 2020). 

Colistin là kháng sinh thuộc nhóm 

polymyxin đþợc sā dýng phổ biến tÿ nëm 1950 

vĆi mýc đích điều trð các bệnh nhiễm trùng do vi 

khuèn Gram âm (Falagas & Kasiakou, 2005). 

Tuy nhiên, tình träng kháng colistin cûa vi 

khuèn nhóm Enterobacteriaceae ngày càng 

đþợc cânh báo vĆi tæn suçt lĆn ć nhiều nĄi trên 

thế giĆi (Du & cs., 2016; Lomonaco & cs., 2018). 

Đến nay, colistin là kháng sinh đþợc xếp vào 

nhóm kháng sinh rçt quan trọng, thuộc nhóm 

“lăa chọn cuối cùng” để điều trð các bệnh nhân 

bð nhiễm trùng nặng do vi khuèn đa kháng 

thuốc (Barlaam & cs., 2019). Theo các nghiên 

cĀu trþĆc đåy mô tâ cĄ chế kháng colistin cûa vi 

khuèn có thể do đột biến gen trên bộ nhiễm síc 

thể làm thay đổi phân tā liên kết vĆi màng LPS 

dén đến giâm tþĄng tác tïnh điện vĆi colistin, 

làm mçt tác dýng diệt khuèn (Falagas & cs., 

2000). Bên cänh đò, một số nghiên cĀu khác đã 

đề cêp đến cĄ chế kháng colistin qua plasmid 

xây ra thông qua việc thu nhên các yếu tố di 

truyền mang gen kháng colistin (Liu & cs., 

2016). Các yếu tố di truyền quyết đðnh tính 

kháng nìm trên plasmid là phổ biến nên rçt dễ 

xây ra hiện tþợng truyền ngang hoặc truyền dọc 

giĂa các vi khuèn cüng loài hoặc khác loài lþu 

cĂu trong chçt thâi cûa vêt nuôi và ngþąi, täo 

tiền đề cho să lây truyền gen kháng thuốc 

xuyên suốt chuỗi sân xuçt thðt lợn ânh hþćng 

đến sĀc khóe cộng đồng (Luo & cs., 2020). Tình 

träng kháng colistin cûa các vi khuèn nhóm 

Enterobacteriaceae ngày càng đþợc cânh báo täi 

nhiều quốc gia (Kim & cs., 2019); Tuo & cs., 

2018). Täi Việt Nam, theo một khâo sát täi Hà 

Nội, Hâi DþĄng và Thái Bình trong khoâng thąi 

gian tÿ tháng 7/2009 đến tháng 3/2010, có ít 

nhçt 45 loäi kháng sinh thuộc hĄn 10 nhòm 

kháng sinh đã đþợc sā dýng trong chën nuôi lợn 

và gia cæm (Dang & cs., 2013). Trong nghiên 

cĀu này, nhóm tác giâ đã đþa ra dĂ liệu cho 

thçy colistin là kháng sinh đþợc ngþąi chën 

nuôi lăa chọn và sā dýng để phòng ngÿa và điều 

trð rối loän tiêu hóa do vi khuèn Gram âm gây 

ra ć gà (22/210 hộ; 10,48%) và lợn con (56/210 

hộ; 26,67%) (Dang & cs., 2013). Tình träng 

kháng colistin cûa vi khuèn ngày càng gia tëng 

vĆi tốc độ nhanh cüng đþợc đề cêp trong nhiều 

nghiên cĀu trþĆc đò täi Việt Nam. Theo Tada & 

cs. (2017) trong số 18 chûng vi khuèn E. coli đa 

kháng thuốc täi một bệnh viện cûa Việt Nam có 

2 chûng (11,11%) kháng colistin và đåy là báo 

cáo đæu tiên về các chûng vi khuèn E. coli chĀa 

gen kháng mcr-1 trong cĄ sć y tế täi Việt Nam. 

Một nghiên cĀu khác täi Việt Nam cüng đã phát 

hiện 36,8% các chûng E. coli kháng colistin 

phân lêp tÿ ngþąi khoẻ mänh mang gen mcr-1 

trên plasmid (Yamaguchi & cs., 2010). Nhóm 

tác giâ Nguyễn Vinh Trung & cs. (2017) cüng cò 

báo cáo về să hiện diện cûa gen mcr-1 trên các 

chûng E. coli phân lêp tÿ méu phân gà (12,8%) 

và méu phân cûa ngþąi chën nuôi gà (4,0%) ć 

Việt Nam. Trong một nghiên cĀu mĆi đåy, tỷ lệ 

kháng colistin cûa vi khuèn E. coli phân lêp 

đþợc trên ngþąi chën nuôi là 14,9% và trên lợn 

là 45,7% (53/116 méu) (Son & cs., 2021). VĆi xu 

hþĆng tëng nhanh tỷ lệ kháng đối vĆi colistin, 

cæn thiết phâi giám sát chặt chẽ đối vĆi vi 

khuèn kháng thuốc để có thể xây dăng bân đồ 
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dðch tễ quốc gia về phân bố kiểu hình, kiểu gen 

kháng nhìm chû động can thiệp ngën chặn tỷ lệ 

kháng cûa vi khuèn đối vĆi các nhóm kháng 

sinh quan trọng.  

Nghiên cĀu này nhìm tiếp týc thu thêp 

bìng chĀng khoa học về đặc điểm kiểu gen 

kháng colistin và một số kháng sinh quan trọng 

khác và să đa däng gen kháng cûa vi khuèn  

E. coli phân lêp tÿ lợn và chû hộ chën nuôi täi 

đða bàn Sòc SĄn - ngoäi thành Hà Nội nhìm hỗ 

trợ các bên liên quan tëng cþąng giám sát sā 

dýng kháng sinh, bâo vệ sĀc khóe cộng đồng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

- Méu nghiên cĀu: méu chçt thâi lợn và 

méu chçt thâi ngþąi chën nuôi tÿ 50 hộ chën 

nuôi nhó (mỗi hộ 1 méu tÿ lợn và 1 méu tÿ 

ngþąi chën nuôi) trên đða bàn huyện Sòc SĄn, 

Hà Nội. 

- Môi trþąng phân lêp và khîng đðnh vi 

khuèn E. coli (Oxoid/ Merck): MacConkey agar, 

Trypt Soy Broth, Blood agar base, Kligler agar, 

Thuốc thā Kovac’s, VP-MR, Simmon citrate, 

Urea, Lysine, Brain Heart Infusion. 

- Môi trþąng hóa chçt dùng để kiểm tra 

kiểu hình kháng colsistin: Mueller-hinton broth 

No.2 (MHB, Oxoid), kháng sinh bột (colistin, 

Sigma), NaCl (Merck). 

- Hoá chçt tách chiết DNA và giâi trình tă 

gen: Bộ kit Monarch@ Genomic DNA 

Purification Kit (NEB #T3010S, BioLab), bộ 

sinh phèm Rapid sequencing gDNA-barcoding 

(SQK-RBK110.96). 

- Trang thiết bð: nồi hçp, cån điện tā, tû 

çm, máy dêp méu, vontex, máy ly tâm, buồng 

cçy sinh học, máy û nhiệt, máy PCR, thiết bð 

nanodrop, máy Qubit 4.0 flourometer, bộ thiết 

bð Minikon và hệ thống máy giâi trình tă gen 

Oxford Nanopore, tû länh (4C/ -20C/ -40C). 

- Thąi gian nghiên cĀu: tháng 7/2022 đến 

tháng 3/2023. 

- Đða điểm phân tích méu: Bộ môn Vệ sinh 

Thú y, Viện Thú y và Trung tâm Nghiên cĀu Y 

học Việt ĐĀc - VGcare, Bệnh viện Trung þĄng 

Quån đội 108. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

- Phân lêp và xác đðnh kiểu hình kháng 

colistin cûa các chûng E. coli phân lêp tÿ méu 

phân lợn và ngþąi chën nuôi. 

- Giâi trình tă toàn bộ hệ gen một số chûng 

vi khuèn E. coli có kiểu hình kháng colistin để 

phát hiện gen kháng colistin và să đa däng gen 

kháng vĆi một số kháng sinh khác. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Thu thập mẫu  

Thăc hiện theo hþĆng dén cûa QCVN 01-

83:2011/BNNPTNT và quy trình lçy méu 

thþąng quy cûa Bộ môn Vệ sinh Thú y, Viện 

Thú y.  

- Quy trình lấy mẫu phân lợn: Täi mỗi hộ 

chën nuôi, méu phân lợn đþợc thu thêp täi 3-5 

vð trí khác nhau trên sàn chuồng nuôi bìng cách 

dùng tëm bông quết méu täi 3 vð trí khác nhau 

và cho vào lọ đăng méu chuyên dýng có chĀa 

môi trþąng bâo quân méu, vặn chặt níp và ghi 

nhãn (ký hiệu träi/ loäi méu/ ngày lçy méu). 

Bâo quân méu ć 4-8C và vên chuyển về phòng 

thí nghiệm trong vòng 24h. 

- Quy trình lấy mẫu phân người chăn nuôi: 

Ngþąi chën nuôi tă thu thêp méu phân bìng 

tëm bông vô trùng. Sau đò tëm bông méu đþợc 

đặt vào ống bâo quân méu chuyên dýng, vặn 

chặt níp và ghi ký hiệu méu. Bâo quân méu ć 

4-8C và vên chuyển về phòng thí nghiệm trong 

vòng 24h. 

2.3.2. Quy trình phân lập vi khuẩn E. coli  

Tëm bông chĀa méu phån đþợc ria cçy trăc 

tiếp trên đïa thäch MacConkey có bổ sung 

colistin (MacConkey-COL) vĆi nồng độ 4 µg/ml. 

Nuôi cçy tû çm ć 37C trong 20 ± 2h. Chọn tối 

đa 5 khuèn läc E. coli/méu để kiểm tra đặc tính 

sinh hòa đặc trþng để khîng đðnh, bao gồm khâ 

nëng lên men đþąng (glucose, lactose), indol, 

gas, ureas, citrate, VP-MR, H2S. Các chûng vi 
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khuèn phân lêp đþợc sẽ đþợc lþu giĂ trong ống 

Eppendorf 1,5ml có chĀa 1ml dung dðch BHI 

glycerin 15% và bâo quân trong tû länh âm sâu 

ć điều kiện -30C. 

2.3.3. Kiểm tra kiểu hình kháng với colistin 

bằng kỹ thuật xác định nồng độ ức chế tối 

thiểu trên đĩa 96 giếng (MIC-microbroth 

dilution test)  

Sā dýng đïa 96 giếng đã đþợc bổ sung dung 

dðch pha loãng colistin theo dãy nồng độ 32; 16; 

8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125, 0,06 µg/ml. Thêm 
50µl cûa dung dðch vi khuèn vi khuèn  

(106 CFU/ml) vào các giếng và nuôi tû çm ć  

35 ± 2C trong 18-20h. Đọc kết quâ bìng cách 

quan sát tÿ đáy giếng để xác đðnh să phát triển 

cûa vi khuèn (hiện tþợng đýc hoặc líng cặn) täi 

các nồng độ kháng sinh khác nhau. Chûng đối 

chĀng E. coli ATCC 25922 đþợc sā dýng trong 

nghiên cĀu. Các chûng vi khuèn cho giá trð  

MIC ≥ 4 µg/ml đþợc xác đðnh kháng colistin 

(CLSI, 2021). 

2.3.4. Giải trình tự hệ gen (WGS) 

Tổng số 10 chûng E. coli có kiểu hình kháng 

colistin đþợc lăa chọn, tách chiết DNA và giâi 

trình tă toàn bộ hệ gen (WGS) bìng hệ thống 

giâi trình tă thế hệ mĆi Oxford Nanopore 

Technologies (ONT) và theo quy trình hþĆng 

dén cûa bộ sinh phèm Rapid sequencing gDNA-

barcoding (SQK-RBK110.96).  

2.3.5. Xử lý số liệu 

Số liệu về kết quâ phân lêp và tính kháng 

thuốc đþợc tổng hợp và phån tích thþąng quy 

bìng phæn mềm Microsoft Excel. DĂ liệu về 

trình tă chuỗi và các gen kháng kháng sinh 

đþợc tổng hợp và phån tích theo quy trình đþợc 

công khai trên GitHub. (https://github.com/ 

loire/paceupnanoporeWGS_AMR) 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quâ phân lập vi khuẩn E. coli từ 

phân lợn và người chăn nuôi 

Kết quâ phân tích méu trên môi trþąng 

MacConkey có bổ sung colistin vĆi nồng độ 4 

mg/l (MacConkey- COL) cho thçy să có mặt cûa 

vi khuèn E. coli trong 43/50 (86%) méu phân lợn 

và 15/50 (30%) méu phån ngþąi. Trong đò să có 

mặt cûa các chûng E. coli phân lêp trên méu 

phân lợn có tỷ lệ cao hĄn méu phån ngþąi chën 

nuôi (Bâng 1). 

3.2. Kết quâ xác định kiểu hình kháng 

colistin của vi khuẩn E. coli phân lập được 

VĆi mỗi méu dþĄng tính lăa chọn ngéu 

nhiên 1 chûng vi khuèn E. coli (43 chûng đäi 

diện cho 43 méu phân lợn dþĄng tính và 15 

chûng tÿ các méu chçt thâi ngþąit) để xác đðnh 

kiểu hình kháng colistin bìng cách xác đðnh 

nồng độ Āc chế tối thiểu (MIC) bìng phþĄng 

pháp vi pha loãng trên đïa 96 giếng.  

 Bâng 1. Kết quâ phân lập vi khuẩn E. coli  trên môi trường có bổ sung colistin (4 mg/l)  

từ mẫu phân lợn (n = 50) và phân người chăn nuôi (n = 50) 

Loại mẫu Số mẫu kiểm tra Số mẫu dương tính Tỷ lệ (%) 

Mẫu phân lợn 50 43 86,0 

Mẫu chất thải của người chăn nuôi 50 15 30,0 

Bâng 2. Sự phân bố giá trị MIC với colistin của chủng E. coli theo CLSI, 2021  

Nguồn gốc chủng 
Số chủng 
kiểm tra 

Sự phân bố giá trị MIC kháng colistin (µg/ml) Điểm cutoff* 
(µg/ml) 

Số chủng 
kháng (%) 0,06 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 

Mẫu phân lợn 43 3 1 2 1 0 0 12 19 4 1 ≥ 4 36/43 (83,7%) 

Mẫu chất thải của 
người chăn nuôi 

15 2 1 1 0 2 1 1 6 1 0 ≥ 4 8/15 (53,3%) 

Tổng số 58 5 2 3 1 2 1 13 25 5 1 ≥ 4 44/58 (75,86%) 

https://github.com/%20loire/paceupnanoporeWGS_AMR
https://github.com/%20loire/paceupnanoporeWGS_AMR
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Theo hþĆng dén cûa CLSI 2021, các chûng 

vi khuèn đþąng ruột có giá trð MIC vĆi colistin ≥ 

4 µg/ml là các chûng kháng colistin (kiểu hình 

kháng colistin). Bâng 2 cho thçy 36/43 (83,7%) 

số chûng E. coli phân lêp tÿ lợn và 8/15 (53,3%) 

chûng phân lêp tÿ ngþąi chën nuôi kháng vĆi 

colistin. Các chûng E. coli kháng colistin ć ngþąi 

và lợn đều phân bố têp trung trong khoâng giá 

trð MIC tÿ 4 µg/ml - 16 µg/ml. Kết quâ này 

tþĄng đồng vĆi một nghiên cĀu khác cûa chúng 

tôi nëm 2021 ć một số träi chën nuôi lợn täi Bíc 

Ninh (Son & cs., 2021). Tuy nhiên täi nghiên 

cĀu này đã phát hiện chûng E. coli phân lêp tÿ 

lợn có giá trð MIC là 32 µg/ml cho thçy hiện nay 

các chûng E. coli phân lêp tÿ lợn kháng vĆi 

colistin cò xu hþĆng tëng cao. 

Trong khuôn khổ nghiên cĀu cûa tác giâ 

Lê Thð Nga & cs. (2021) täi thành phố Hồ Chí 

Minh cüng cho biết các chûng E. coli kháng 

colistin phân lêp tÿ thðt lợn là 41,9% và méu 

phån ngþąi bán thðt là 36,1%. Một nghiên cĀu 

khác täi một số trang träi lợn täi ć Indonesia 

nëm 2018 cho thçy 34,1% chûng E. coli phân 

lêp tÿ méu phân lợn kháng vĆi colistin (Kallau 

& cs., 2018). 

 

Ghi chú: Các ô vuông màu đỏ biểu thị sự hiện diện của các gen kháng, các ô màu xanh biểu thị không có gen 

kháng theo nhóm kháng sinh. KH chủng là ký hiệu chủng vi khuẩn E. coli phân lập được trong nghiên cứu 

này.Gen kháng KS: biểu thị tên các gen kháng kháng sinh được tìm thấy trong DNA của vi khuẩn E. coli 

Hình 1. Kết quâ phân tích gen kháng thuốc 

của vi khuẩn E. coli phân lập từ lợn và người chăn nuôi 
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Colistin thuộc nhòm “lăa chọn cuối cùng” 

trong điều trð bệnh cho nhån y, nhþng läi là 

thuốc đang đþợc sā dýng phổ biến trong chën 

nuôi lợn, gà. Cý thể trong nghiên cĀu này, tỷ lệ 

hộ chën nuôi phát hiện vi khuèn E. coli kháng 

colistin tÿ méu phân lợn là 72% (36/50 hộ) và tÿ 

méu phån ngþąi chën nuôi là 16% (8/50 hộ). 

Đåy cò thể là mối nguy dén đến việc tëng mĀc 

độ kháng và lan truyền vi khuèn kháng colistin 

giĂa ngþąi và vêt nuôi. 

3.3. Kết quâ xác định gen kháng colistin và 

một số kháng sinh các chủng E. coli phân 

lập được 

Bìng phþĄng pháp giâi trình tă gen Oxford 

Nanopore Technologies, 10 chûng E. coli có kiểu 

hình kháng colistin (5 chûng tÿ lợn và 5 chûng 

tÿ ngþąi chën nuôi) đþợc lăa chọn và tiến hành 

giâi trình tă toàn bộ hệ gen. Kết quâ cho thçy, 

kích thþĆc bộ gen cûa các chûng E. coli (gồm 

chromosome và plasmids) trong nghiên cĀu này 

nìm trong khoâng tÿ 4.779.918-5.687.806 

nucleotide, tþĄng đþĄng một số công bố trþĆc 

đåy đã đþợc đëng tâi trên ngân hàng gen 

(Genbank) là lĆn hĄn 4,6 triệu nucleotide 

(Blattner & cs., 1997). Tỷ lệ nhên däng 

nucleotide dao động tÿ 98,32-99,77%.  

Mþąi chûng E. coli có kiểu hình kháng 

colistin sau khi giâi trình tă cho thçy să hiện 

diện cûa 38 gen kháng vĆi 9 nhóm kháng sinh 

khác nhau. Các chûng E. coli này mang đồng thąi 

tÿ 7 đến 22 loäi gen kháng khác nhau. Trong đò, 

cò 14 gen kháng đþợc xác đðnh nìm trên 

chromosome và 31 gen kháng nìm trên 

plasmids. Điều này cho thçy să đa däng về gen 

kháng thuốc đþợc xác đðnh trong nghiên cĀu này. 

Kết quâ đþợc trình bày täi hình 1 và bâng 3 

Bâng 3 cho thçy 10 chûng E. coli có kiểu 

hình kháng colistin đều gen kháng mcr-1 

hoặc/và mcr-3. Trong đò, gen mcr-1 có mặt ć tçt 

câ các chûng E. coli phân lêp tÿ lợn và ngþąi 

chën nuôi. Có 1 chûng phân lêp tÿ ngþąi chën 

nuôi và 3 chûng phân lêp tÿ lợn mang đồng thąi 

2 gen mcr-1 và mcr-3. Kết quâ nghiên cĀu này 

tþĄng đồng vĆi kết quâ nghiên cĀu cûa chúng 

tôi täi Bíc Ninh nëm 2021 cüng xác đðnh đþợc 

să hiện diện mcr-1 trong E. coli phân lêp tÿ lợn 

(95,1%) và ngþąi chën nuôi (91,1%) là phổ biến 

và chî có 1 chûng phân lêp tÿ lợn mang đồng 

thąi 2 gen mcr-1 và mcr-3 (Son & cs., 2021). Và 

tþĄng đồng vĆi các nghiên cĀu khác trên lợn và 

gà täi Việt Nam cüng xác đðnh đþợc să hiện 

diện cûa 2 gen mcr-1 và/ hoặc mcr-3 (Kawahara 

& cs., 2019; Nga & cs., 2021). NhĂng bìng 

chĀng khoa học này cho thçy gen kháng colistin 

mcr-1 và mcr-3 là phổ biến täi Việt Nam.  

Bên cänh đò, nghiên cĀu này còn cho thçy să 

đa däng gen kháng nhóm kháng sinh khác nhau 

trong 10 chûng E. coli đþợc phân tích. Các chûng 

này mang tÿ 1 đến 3 loäi gen kháng nhóm kháng 

sinh β-lactam phổ rộng, bao gồm blaTEM-1A (2/10 

chûng), blaTEM-1B (8/10 chûng), blaTEM-104 (1/10 

chûng), blaTEM-105 (2/10 chûng), blaTEM-106 (5/10 

chûng) và blaCTX-M-64 (1/10 chûng). Gen blaTEM-104, 

blaTEM-105 chî đþợc tìm thçy trên chromosome, 

trong khi các gen blaTEM-1A, blaTEM-1B, blaTEM-106 và 

blaCTX-M-64 đþợc xác đðnh nìm trên plasmid. Các 

gen sul1, sul2 và sul3 là gen kháng sulfonamide 

đã đþợc xác đðnh. Trong đò, gen sul2 đþợc xác 

đðnh là gen phổ biến nhçt và đþợc phát hiện trong 

câ 10 chûng và nìm trên plasmid, tiếp đến là sul3 

đþợc tìm thçy trong 6/10 chûng và nìm trên 

chromosome và chî có 1 chûng đþợc xác đðnh 

mang đồng thąi câ 3 gen sul1, sul2 và sul3. Bên 

cänh đò, 3 gen kháng tetracycline bao gồm gen 

tet(34), tet(A), tet(M) cüng đþợc xác đðnh. Trong 

đò, gen kháng tet(34) là phổ biến nhçt có mặt ć 

10/10 chûng và là gen kháng đþợc xác đðnh nìm 

trên chromosome cûa vi khuèn. Gen qnrS1 là gen 

kháng nhòm kháng sinh quinolone cüng đþợc tìm 

thçy trong 2 chûng E. coli phân lêp tÿ méu phân 

lợn và 3 chûng phân lêp tÿ ngþąi chën nuôi. Các 

gen kháng nhóm marcolide bao gồm mef(B), 

lnu(F) cüng đþợc tìm thçy trong 3 chûng phân lêp 

tÿ lợn và 3 chûng phân lêp tÿ ngþąi chën nuôi cûa 

các hộ chën nuôi khác nhau. Trong đò gen mef(B) 

là gen đþợc tìm thçy phổ biến (6/10 chûng). Gen 

kháng trimethoprim có mặt trong 7/10 chûng, bao 

gồm dfrA17, dfrA12, dfrA14, dfrA15, dfrA5 và phổ 

biến nhçt là gen dfrA12 (4/10 chûng) và dfrA17 

(2/10 chûng). Tiếp đến là ba gen kháng phenicol 

cüng đþợc tìm thçy trong các chûng E. coli trong 

nghiên cĀu này bao gồm catB4, floR và cmlA1, 

trong đò gen catB4 và floR là phổ biến nhçt và có 

mặt trong 10/10 và 9/10 chûng E. coli. Nghiên cĀu 

xác đðnh đþợc 11 loäi gen nhóm aminoglycosides 

đþợc tìm thçy trong 9/10 chûng E. coli, bao gồm 

aac(3)-IIa, aac(3)-IId, aac(3)-VIa, aadA1, aadA2, 

aadA5, aph(3')-Ia, aph(3')-Ic, strA, strB.  
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Bâng 3. Kết quâ nghiên xác định gen kháng colistin và một số kháng sinh của vi khuân E. coli phân lập từ lợn và người chăn nuôi 

Ký hiệu 
hộ  

chăn 
nuôi 

Nguồn 
gốc 
mẫu 

Ký  
hiệu chủng 

Kháng colistin 
Gen kháng 

β-lactamase 
Gen kháng 

Sulfonamide 
Gen kháng 
Tetracycline 

Gen kháng 
quinolone 

Gen kháng 
phenicol 

Gen kháng 
aminoglycosides 

Gen kháng 
trimethoprim 

Gen kháng 
macrolide Kiểu 

hình 
Kiểu gen 

15 Lợn PCE 15.1 COL+ mcr-1 blaTEM-1B sul2, sul3 tet(34), tet(A), 
tet(M) 

QnrS1 catB4, 
cmlA1, floR 

aadA1, aadA2 dfrA12 mef(B), 
Inu(F) 

15 Người HCE 15.1 COL+ mcr-1; 
mcr-3 

blaTEM-1B, 
blaTEM-106 

Sul2 tet(A), tet(34) QnrS1 floR, catB4 aadA1, strA, strB drfA14  

20 Lợn PCE 20.1 COL+ mcr-1, 
mcr-3 

blaTEM-1B, 
blaTEM-105, 
blaTEM-106 

sul2, sul3 tet(34), tet(A), 
tet(M) 

 catB4, 
cmlA1, floR 

aac(3)-IId, aadA1,aadA2, 
aph(3')-Ia, strA, strB 

dfrA12, dfrA15 mef(B), 
Inu(F) 

20 Người HCE 20.1 COL+ mcr-1 blaTEM-1B sul2 tet(A) QnrS1 catB4, floR, aac(3)-Via, aadA1, strA, 
strB 

dfrA17  

25 Lợn PCE 25.1 COL+ mcr-1 blaTEM-1B sul2 tet(34), tet(A), 
tet(M) 

 catB4    

25 Người HCE 25.1 COL+ mcr-1 blaTEM-1B, 
blaTEM-106 

sul3 tet(34)  catB4 aac(3)-Iid, aadA1, drfA14 mef(B), 
Inu(F) 

31 Lợn PCE 31.1 COL+ mcr-1, 
mcr-3 

blaTEM-106, 
blaTEM-1A 

sul2, sul3 tet(34), tet(A)  catB4, floR aadA1, aadA2, aph(3')-Ic, 
strA, strB 

 mef(B) 

31 Người HCE 31.1 COL+ mcr-1 blaTEM-1B, 
blaTEM-105 

Sul2, sul3 tet(A), tet(M), 
tet(34) 

 floR, catB4, 
cmIA1 

aadA1, aadA2 dfrA12 mef(B) 

35 Lợn PCE 35.1 COL+ mcr-1, 
mcr-3 

blaTEM-1B, 
blaTEM-106 

sul2 tet(34), tet(B) QnrS1 catB4, floR aac(3)-Iid, aadA1, aadA5   

35 Người HCE 35.1 COL+ mcr-1 blaCTX-M-64, 
blaTEM-1A, 
blaTEM-104 

sul1, Sul2, sul3 tet(A); tet(34)  floR, catB4, 
cmIA1 

aadA5, aadA1, aadA2, 
aac(3)-Iid, aac(3)-Iva, 
aph(3')-Ic, aph(3')-Ia, strA, 
strB 

dfrA5, dfrA12, 
dfrA17 

mef(B) 
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Să có mặt cûa một lþợng lĆn các gen kháng 

kháng sinh trong các chûng E. coli phân lêp tÿ 

lợn và ngþąi chën nuôi cho thçy mối nguy ânh 

hþćng đến sĀc khoẻ vêt nuôi và con ngþąi do 

nhiễm E. coli đa kháng và mang đồng thąi 

nhiều gen kháng kháng sinh. Đặc biệt là các 

chûng mang đồng thąi các gen kháng β-lactams 

(cephalosporin) hoặc/và gen kháng colistin. Đåy 

là 2 nhóm kháng sinh nìm trong danh sách các 

loäi kháng sinh rçt quan trọng và đặc biệt quan 

trọng trong điều trð bệnh cho vêt nuôi và con 

ngþąi cüng đþợc tác giâ Hounmanou & cs. 

(2021) phát hiện trên lợn. Să hiện diện cûa các 

gen kháng β-lactam này cñn đþợc xác đðnh trong 

các nghiên cĀu khác trong các chûng E. coli 

phân lêp tÿ thðt bò, gà và cá ć Việt Nam (Ueda 

& cs., 2015; Nguyen & cs., 2016; Hinenoya & 

cs., 2018). Các gen kháng kháng sinh đþợc phát 

hiện trong nghiên cĀu này tþĄng tă vĆi nghiên 

cĀu cûa tác giâ TrþĄng Thð Quý DþĄng và cs. 

(2021) tÿ các chûng E. coli phân lêp tÿ chçt thâi 

lợn täi Bíc Ninh cüng cho thçy să hiện diện cûa 

các gen kháng vĆi nhiều nhóm kháng sinh khác 

nhau, bao gồm gen kháng nhóm β-lactams 

(blaCTX-M-65, blaCTX-M-55, blaCTX-M-14, blaCTX-M-27, 

blaCTX-M-15 và blaOXA-10), colistin (mcr-1 và mcr-3), 

trimethoprime (dfrA1, dfrA12, dfrA14, dfrA15, 

dfrA16, dfrA17 và dfrA27) và gen kháng vĆi 

nhóm sulfornamide (sul1, sul2, sul3). 

Phân tích phát sinh loài cûa các chûng  

E. coli phân lêp đþợc tÿ lợn và ngþąi chën nuôi 

đþợc xây dăng dăa theo trình tă bộ gen và kết 

quâ phân tích về să có mặt cûa các gen kháng 

kháng sinh khác nhau (Hình 2). 

 

Ghi chú: (a): Bân đồ phân tích phát sinh loài của các chủng E. coli phân lập từ lợn và người chăn nuôi; (b): 

Thang màu thể hiện nguồn gốc các chủng E. coli phân lập từ người chăn nuôi (các ô vuông màu đỏ) và lợn (các ô 

màu xanh dương); Các ô vuông màu cam, nâu, xanh lá, tím, hồng biểu thị mã số hộ chăn nuôi tương ứng với các 

chủng E. coli phân lập được. (c) Bân đồ biểu thị sự có (ô vuông màu đen) hoặc không có (ô vuông màu xám) gen 

kháng nhóm β-lactam và colistin. 

 Hình 2. Phân tích phát sinh loài từ trình tự bộ gen  

của các chủng E. coli phân lập ở lợn và người chăn nuôi 



Đặc điểm các gen kháng colistin và một số kháng sinh quan trọng của vi khuẩn Escherichia coli phân lập từ chất thải 

của lợn và người chăn nuôi tại Sóc Sơn, Hà Nội 

1476 

Kết quâ phân tích phát sinh loài (Hình 2) 

cho thçy 10 chûng E. coli kháng colistin phân 

lêp tÿ lợn và ngþąi chën nuôi phån bố thành 9 

nhánh khác nhau và không có các chûng phân 

lêp tÿ lợn và ngþąi chën nuôi trong cùng một hộ 

chën nuôi lợn thuộc cùng 1 nhánh. Điều này cho 

thçy trong nghiên cĀu này, chúng tôi đã không 

tìm thçy mối liên hệ về mặt di truyền giĂa các 

chûng E. coli phân lêp trên ngþąi và lợn cûa 

cùng một hộ chën nuôi. Tuy nhiên, một kết quâ 

quan trọng cûa nghiên cĀu này là đã phát hiện 

đþợc 1 chûng E. coli (barcode 60 - PCE 20.1) 

phân lêp tÿ lợn và 1 chûng phân lêp tÿ ngþąi 

(barcode 67- PCE 31.1) đþợc xác đðnh thuộc 

cùng 1 nhánh và có mối quan hệ gæn güi về mặt 

di truyền mặc dù thuộc 2 hộ chën nuôi khác 

nhau (Hình 2). Các chûng E. coli này mang 

nhiều gen kháng kháng sinh khác nhau và phân 

bố phổ biến trên plasmid (31 gen kháng thuốc) 

và đþợc phân lêp tÿ các méu trong cùng 1 

huyện, cho thçy nguy cĄ truyền lây vi khuèn 

kháng thuốc và các gen kháng thuốc. Kết quâ 

nghiên cĀu phân ánh nguy cĄ låy lan gen kháng 

và thêm bìng chĀng về să lþu hành gen kháng 

kháng sinh thuộc nhóm quan trọng (colistin, 

nhóm cephalosporin) giĂa ngþąi chën nuôi và 

lợn. Nghiên cĀu cûa chúng tôi cüng tþĄng đồng 

vĆi kết quâ nghiên cĀu cûa tác giâ Kawahara & 

cs. (2029) về nguy cĄ E. coli kháng có thể lây lan 

giĂa ngþąi và vêt nuôi. Các chûng vi khuèn 

kháng kháng sinh này có thể là nguyên nhân 

gây ra các bệnh nhiễm trùng cĄ hội gây khó 

khën cho công tác phñng và trð bệnh cho ngþąi 

và vêt nuôi. Một trong nhĂng nguyên nhân 

chính cûa să gia tëng vi khuèn kháng thuốc là 

do việc sā dýng kháng sinh cho vêt nuôi và cho 

ngþąi chþa đþợc kiểm soát chặt chẽ. Việc tëng 

cþąng vệ sinh môi trþąng, an toàn sinh học 

trong chën nuôi, và quan tåm đến phúc lợi động 

vêt nhìm tối giâm sā dýng kháng sinh là rçt 

quan trọng. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cĀu đã xác đðnh mĀc độ kháng 

colistin cûa vi khuèn E. coli phân lêp tÿ chçt 

thâi lợn và ngþąi chën nuôi täi 50 hộ chën nuôi 

nhó lẻ täi Sòc SĄn, Hà Nội vĆi mĀc độ kháng 

phổ biến ć 4-16 µg/ml. Tuy nhiên, ć lợn đã phát 

hiện một chûng có giá trð MIC ć mĀc độ cao là 

32 µg/ml. Nghiên cĀu cüng đã phát hiện să 

tþĄng đồng gen kháng kháng sinh cûa vi khuèn 

E. coli phân lêp tÿ ngþąi và vêt nuôi; să phổ 

biến cûa gen kháng colistin (mcr-1 và/hoặc  

mcr-3) và să đa däng gen kháng thuốc (38 kiểu 

gen) kháng vĆi 8 nhóm kháng sinh khác, bao gồm 

nhóm β-lactamase sulfonamide, tetracycline, 

quinolone, phenicol, aminoglycosides, 

trimethoprim và macrolide. Các gen kháng 

thuốc nìm phổ biến trên plamid cûa E. coli cho 

thçy nguy cĄ låy truyền gen kháng (truyền dọc 

và truyền ngang) cûa vi khuèn kháng thuốc. 

Qua kết quâ nghiên cĀu cho thçy, cæn giám sát 

chặt chẽ việc sā dýng kháng sinh (đặc biệt là 

colistin) trong chën nuôi lợn và trong nhân y, 

tuân thû các quy đðnh về sā dýng kháng sinh 

cho vêt nuôi và cho ngþąi. Tëng cþąng các biện 

pháp nhìm giám sát chặt chẽ sā dýng kháng 

sinh đâm bâo sĀc khóe cộng đồng là các hoät 

động cçp thiết hiện nay. 
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